
02. Thủ tục Cấp, cấp lại quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc; 
Bước 3: Về thẩm định hồ sơ:
(1) Trường hợp cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng: 

Trong thời hạn 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm; trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo ngay bằng văn bản có nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.
(2) Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, đăng tải Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Trường hợp không cấp lại, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm; trường hợp hồ sơ không cấp thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
- Cách thức thực hiện: 
+ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/

+ Nộp qua bưu điện; 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Gia Định, TP.HCM).  

+ Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trung tâm phục vụ hành chính công, số 4 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Hồ sơ cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:

	Tên giấy tờ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Bản chính
	Bản sao
	

	 Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng 
	01
	00
	Mẫu số 27 Phụ lục I Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT

	 Văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm.
	00
	01
	

	 Tài liệu chứng minh địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị thực hiện khảo nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
	01
	01
	


b) Hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:
	Tên giấy tờ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Bản chính
	Bản sao
	

	 Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng 
	01
	00
	Mẫu số 28 Phụ lục I Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT

	 Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức khảo nghiệm trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
	00
	01
	


- Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng: Thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

- Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng (theo Mẫu số 29 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT).
- Quyết định về việc cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng (theo Mẫu số 30 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT).

- Đăng tải Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng (theo Mẫu số 27 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT);
- Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng (theo Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về cây trồng, bảo vệ thực vật, sinh học;

- Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp để thực hiện khảo nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng đối với loài cây trồng được khảo nghiệm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
- Quyết định số 2286/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường
BM04: Mẫu số 27. Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……...., ngày... tháng ... năm ...
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
Kính gửi
(Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên tổ chức đề nghị: ............ ........................... .....................................
Địa chỉ: .......................................................................................................
Điện thoại:.............. Fax:.............. ............E-mail: ....................................
2. Loài cây trồng đề nghị được tiến hành khảo nghiệm:
3. Nội dung khảo nghiệm
· Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định: □
· Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng diện hẹp trên đồng ruộng: □ - Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng diện rộng trên đồng ruộng: □ - Khảo nghiệm có kiểm soát: □

4. Vùng khảo nghiệm:
5. Điều kiện thực hiện khảo nghiệm:
a) Đất đai
· Địa điểm.................................................................... .. ...........................
· Diện tích (ha) .................................................................... ......................
· Tình trạng pháp lý của đất (được cấp, thuê...) ............................ .. .........
· Địa hình: (dốc, đồi núi, đồng bằng, ven biển...) ............... ......................
· Loại đất, thành phần cơ giới: (đất ruộng, đất bãi, đất đồi) ......................
· Tưới tiêu: (tự chảy, bằng máy) . ..............................................................
b) Nhà lưới
· Địa điểm........................................... .......................................................
· Diện tích (ha) ...........................................................................................
c) Nhà kính
· Địa điểm...................................... .. ........................................................
· Diện tích (ha) ...................... ...................................................................
d) Trang thiết bị
· Thiết bị chung: ........................................................................................
· Thiết bị chuyên ngành: ... . ......................................................................
đ) Nhân viên kỹ thuật
	TT
	Trình độ chuyên môn
	Số lượng
	Thời gian, công tác chuyên môn

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Kỹ sư
	
	

	4
	Cán bộ kỹ thuật (Trung cấp)
	
	

	5
	Công nhân kỹ thuật
	
	

	Tổng số
	
	


Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên và thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng./.

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
BM05: Mẫu số 28. Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..., ngày ... tháng... năm ...
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC
 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi
(Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên tổ chức đề nghị: ............................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................... Điện thoại:................
Fax: ........................ E-mail:......................................
2. Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng đã cấp: Số…………. ngày ... tháng... năm... (kèm theo bản photo Quyết định nếu có):....

3. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:
.........................................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên và thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng./.

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)
BM06: Mẫu số 29. Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:
/QĐ-.....
	………………., ngày ... tháng ... năm...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN)
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-… ngày ... tháng ... năm ... của ……. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
(tên cơ quan có thẩm quyền);

Căn cứ đề nghị của tổ chức, cá nhân tại văn bản số...................... ngày ... tháng ... năm
;
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và đề nghị của
(1),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận tổ chức ......................... ............................(2) đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng.

Loài cây trồng khảo nghiệm:............................
Nội dung khảo nghiệm:........................
Vùng khảo nghiệm:...............................
Điều 2. Tổ chức khảo nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện khảo nghiệm theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4.
; tổ chức khảo nghiệm, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
· Như Điều 4;
· Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
· ...;
· Lưu: VT,....
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)



(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

(2) Tên tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.
BM06: Mẫu số 30. Quyết định về việc cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:
/QĐ-…….-...
	
[image: image1]
……….., ngày ... tháng ... năm...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN)
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-… ngày ... tháng ... năm ... của ……. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
(tên cơ quan có thẩm quyền);

Căn cứ đề nghị của tổ chức, cá nhân tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm
;
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và đề nghị của
(1),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp lại Quyết định công nhận tổ chức ........................(2) đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng.

Loài cây trồng khảo nghiệm:.............................................................
Nội dung khảo nghiệm:............................................................
Vùng khảo nghiệm:…………… ……………………......................
Điều 2. Tổ chức khảo nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện khảo nghiệm theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. ……………………; tổ chức khảo nghiệm, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
· Như Điều 4;
· Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
· ...;
· Lưu: VT,....
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận lại tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

(1) Tên tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.
